
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày       tháng        năm  2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua vắc xin, huyết thanh sử dụng tiêm chủng dịch vụ năm 2022 
tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Thông tư 15/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Thông tư số số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban 

hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục 
thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 268/TTr-SYT ngày 09/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vắc xin, huyết 
thanh sử dụng tiêm chủng dịch vụ năm 2022 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Chi tiết và giá trị các gói thầu; gồm:

TT Tên Gói thầu Giá Gói thầu (đồng)

01 Gói số 01: Mua vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại 498.125.000

02 Gói số 02: Mua vắc xin phòng bệnh cúm 406.995.000

03 Gói số 03: Mua vắc xin phòng bệnh tiêu chảy 174.993.000

04 Gói số 04: Mua vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản 103.400.000
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05 Gói số 05: Mua vắc xin phòng bệnh Não mô cầu BC 121.363.200

06 Gói số 06: Mua vắc xin phòng 3 bệnh Sởi-Quai bị-
Rubella

110.040.000

07 Gói số 07: Mua vắc xin phòng bệnh thủy đậu 142.888.000

08 Gói số 08: Mua vắc xin phòng bệnh do phế cầu 2.735.530.000

09 Gói số 09: Mua vắc xin phòng bệnh Ung thư cổ tử cung 1.056.720.000

Tổng giá trị:  5.350.054.200 đồng (Năm tỷ, ba trăm năm mươi triệu, không trăm năm 
mươi bốn ngàn, hai trăm đồng)

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
2. Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Quảng Nam.
3. Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng 

Nam.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
6. Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022.
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: sau khi hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2022.
1. 
2.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Y tế chịu trách nhiệm về danh mục vắc xin chi tiết và giá trình phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam có trách nhiệm lập hồ sơ, phê 

duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán 
theo quy định; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện và gửi Quyết định phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu đến Sở Tài chính, UBND tỉnh, Sở Y tế để tổng hợp, 
theo dõi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, 
Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết 
định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Các CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky
Trần Văn Tân



Phụ lục

Danh mục chi tiết Gói thầu: mua vắc xin, huyết thanh sử dụng tiêm chủng  dịch vụ năm 2022 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

(Kèm theo Quyết định số#sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/    /năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Tên hoạt chất NhómTCKT Nồng độ,hàm lượng Đường dùng
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Giá kế 
hoạch  Thành tiền

I. Gói số 01: Mua vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại - 02 mặt hàng           498.125.000 

1 Vắc xin phòng Dại Nhóm 5 ≥ 2,5IU Tiêm/ Tiêm 
truyền Lọ 2.000 164.800               329.600.000 

2 Huyết thanh kháng Dại Nhóm 4  1000 IU/5ml Tiêm/ Tiêm 
truyền Lọ 500 337.050               168.525.000 

II. Gói số 2 : Mua vắc xin phòng bệnh cúm – 02 mặt hàng           406.995.000 

1 Vắc xin phòng cúm mùa Nhóm 1 15 mcg; 15 mcg; 15 
mcg; 15 mcg/ 0,5ml

Tiêm/ Tiêm 
truyền Lọ 1.500 251.450               377.175.000 

2 Vắc xin phòng cúm mùa Nhóm 4 15mcg, 15mcg, 
15mcg/0,5ml

Tiêm/ Tiêm 
truyền Lọ 200 149.100                 29.820.000 

III. Gói số 3: Mua vắc xin phòng bênh tiêu chảy – 01 mặt hàng           174.993.000 

1 Vắc xin phòng Tiêu chảy do 
Rotavius Nhóm 4  ≥ 2 triệu PFU/2 ml Uống Lọ 500 349.986               174.993.000 

IV. Gói số 4: Mua vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản – 01 mặt hàng           103.400.000 

1 Vắc xin phòng Viêm não 
Nhật Bản Nhóm 5  

3 mcg/0,5ml
Tiêm/ Tiêm 

truyền Lọ 200 253.000                 50.600.000 



2 Vắc xin phòng Viêm não 
Nhật Bản Nhóm 5 6 mcg/0,5ml Tiêm/ Tiêm 

truyền Lọ 150 352.000                 52.800.000 

V. Gói số 5: Mua vắc xin phòng bệnh Não mô cầu BC – 01 mặt hàng           121.363.200 

1 Vắcxin phòng Não mô cầu 
BC Nhóm 5 50mcg, 50mcg/0,5 ml Tiêm/ Tiêm 

truyền Lọ 800 151.704               121.363.200 

VI. Gói số 6: Mua vắc xin phòng 3 bệnh Sởi - Quai bị - Rubella – 01 mặt hàng           110.040.000 

1
Vắcxin phối hợp phòng 3 
bệnh: Sởi - Quai Bị - 
Rubella

Nhóm 5  1000 CCID50; 5000 
CCID50; 1000 CCID50

Tiêm/ Tiêm 
truyền Lọ 800 137.550               110.040.000 

VII. Gói số 07: Mua vắc xin phòng bệnh thủy đậu – 01 mặt hàng           142.888.000 

1 Vắc xin phòng Thủy đậu Nhóm 1  ≥ 1350 PFU/ 0,5ml Tiêm/ Tiêm 
truyền Lọ 200 714.440               142.888.000 

VIII. Gói số 08: Mua vắc xin phòng bệnh do phế cầu – 02 mặt hàng        2.735.530.000 

1
Vắc xin phòng bệnh viêm 
phổi và nhiễm khuẩn toàn 
thân do phế cầu

Nhóm 1 1mcg ; 3mcg Tiêm/ Tiêm 
truyền Lọ 700 829.900               580.930.000 

2
Vắc xin phòng bệnh viêm 
phổi và nhiễm khuẩn toàn 
thân do phế cầu

Nhóm 1

2,2mcg; 2,2mcg; 
2,2mcg; 2,2mcg; 
2,2mcg; 4,4mcg; 
2,2mcg; 2,2mcg; 
2,2mcg; 2,2mcg; 
2,2mcg; 2,2mcg; 
2,2mcg ; 32mcg/ 0,5 ml

Tiêm/ Tiêm 
truyền

Liều/ 
Bơm 
tiêm

2.000            
1.077.300            2.154.600.000 

IX. Gói số 09: Mua vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung – 01 mặt hàng 1.056.720.000



1 Vắc xin phòng Ung thư cổ 
tử cung Nhóm 1 20mcg; 40mcg; 40mcg; 

20mcg/ 0,5ml
Tiêm/ Tiêm 

truyền Lọ 700         
1.509.600            1.056.720.000 

 Tổng cộng: 13 mặt hàng, 09 gói.           5.350.054.200 
(Viết bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm năm mươi triệu, không trăm năm mươi bốn ngàn, hai trăm đồng).




